
TT Họ và tên
Sinh ngày, 

tháng, năm
CM trình độ đào tạo Chức vụ Nữ

Đảng 

viên
TCCT Ghi chú

1 Đỗ Khánh Nhung 04/12/1975
Th.s QLGD; ĐH Tin;    

CĐ Toán, Lý, Tin
Hiệu trưởng x x x

2 Phạm Việt Thanh 26/5/1979 ĐH Văn - Sử Phó HT x x

3 Hoàng Thị Hạnh 05/07/1975 ĐH Toán - Lý -Tin TTCM x x x

4 Mai Thị Hoàn 29/04/1985 ĐH Lý - CN PCTCĐ x x x

5 Nguyễn Thị Mai Anh 15/11/1977 ĐHSP Toán - Lý - Tin Giáo viên x

6 Điệp Thị Thùy Linh 10/25/1990 ĐH Toán; CĐ Lý Tổ phó x x

7 Trương Văn Thuấn 15/10/1984 ĐH Toán- Tin Giáo viên

8 Nguyễn Thị Thoa 12/9/1979 ĐH Kỹ thuật Giáo viên x x

9 Vũ Thị Liên 06/02/1988 ĐH Toán - Hóa Giáo viên x x

10 Vũ Đức Tuân 20/10/1983 ĐH Thể dục Giáo viên x

11 Ng. Thị Quỳnh Hương 29/01/1988 ĐH Hóa - Sinh CTCĐ x x x

12 Vũ Thị Hà 15/09/1989 ĐH Sinh Giáo viên x

13 Hoàng Thị Kiên 09/09/1990 ĐH Sinh - Thể Giáo viên x

14 Vũ Thị Vân 20/11/1978 ĐH Văn-Sử TTCM x x

15 Hoàng Hải Yến 29/01/1987 ĐH Văn-Đoàn đội TPT x x

16 Trương Thị Hương 10/06/1982 ĐH Văn - Sử Giáo viên x

TRƯỜNG THCS SÔNG KHOAI

DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN ĐẦU NĂM HỌC  2024- 2025



17 Nguyễn Thị Thu Thủy 05/06/1993 ĐH Văn Giáo viên x x

18 Nguyễn Thị Như Trang 05/07/1975 CĐ Văn-Sử Giáo viên x

19 Bùi Thị Phúc 02/05/1988 ĐH Sử Giáo viên x

20 Nguyễn Thị Thêm 10/08/1996 Ths GDCD Giáo viên x

21 Dương Thị Hiền 17/12/1991. CĐ Văn - Địa Giáo viên x x

22 Nguyễn Thị Lan Anh 30/12/1979 ĐH T.Anh TPCM x x

23 Vũ Thị Thủy 21/06/1979 ĐH T.Anh Giáo viên x

24 Đinh Công Tuyến 25/10/1980 ĐH Mĩ thuật Giáo viên

25 Vũ Duyên Hạnh 16/01/1985 ĐHSP Nhạc Giáo viên x

26 Trần Hương Thảo 23/12/1998 ĐH Ngữ Văn Giáo viên x x

27 Ng Thị Hải Huyền 30/10/1976 ĐH Kế toán Kế toán x

28 Hoàng Thị Ngọc Liễu 29/10/1973 TC kế toán VT-TQ x

29 Lại Thị Xoan 06/01/1990 TC TB-TV TB-TV x

25 15 5

30 Nguyễn Văn Biển 19/05/1975 Bảo vệ

31 Nguyễn văn Thọ

32 Hoàng Thị Nhuận 26/02/1960 Bảo vệ x

HIỆU TRƯỞNG



Đỗ Khánh Nhung


